  GVHD: TS. NGUYỄN NGỌC THANH                                              ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG


THUYẾT MINH TÍNH TOÁN
PHẦN I: CÁC TÀI LIỆU DÙNG ĐỂ THIẾT KẾ

  
1) Đề bài:

	Sơ đồ ĐCCT
	Sơ đồ C.trình
	Cột trục
	N0tt
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Thiết kế nền và móng công trình theo sơ đồ công trình có nội lực do tải trọng tính toán thuộc tổ hợp cơ bản cặp nội lực nguy hiểm nhất gây ra tại chân cột (đỉnh móng)
       
Theo “ Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình nhà”, giai đoạn phục vụ thiết kế bản vẽ thi công, khu đất xây dựng tương đối bằng phẳng được khảo sát bằng phương pháp khoan thăm dò, xuyên tĩnh, xuyên tiêu chuẩn SPT đến độ sâu đến 35m.Từ trên xuống dưới gồm các lớp đất có chiều dày ít thay đổi trong mặt bằng và trung bình các trị số trong trụ địa chất công trình.Chỉ tiêu cơ lý và các kết quả thí nghiệm hiện trường của các lớp đất như trong bảng. Mực nước ngầm ở độ sâu cách mặt đất như trong trụ địa chất công trình.
       
Nội lực do tải trọng tiêu chuẩn gây ra :
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          .Hệ số độ tin cậy chung của tải trọng  n=1,15
2) Nhiệm vụ được giao
   
 Thiết kế nền và móng công trình theo sơ đồ mặt bằng S1 , công trình “TRỤ SỞ LÀM VIỆC TRỤ SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG”.
[image: image4.emf]


3) Đặc điểm công trình

        Sơ đồ công trình cần thiết là nhà công nghiệp có kết cấu là nhà khung bê tông cốt thép.
        Ta tra TCVN 9362-2012, nhà khung bê tông cốt thép có:

              -  Độ lún tuyệt đối giới hạn Sgh= 0,08m
 -  Độ lún lệch tương đối giới hạn ΔSgh=0,002
4) Tải trọng công trình tác dụng lên móng

        Do tải trọng công trình tác dụng lên móng là tải trọng tính toán:

        +) Đối với cột trục B                                               +) Đối với cột trục A
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=> Tải trọng tiêu chuẩn của các giá trị tính toán:

        +) Đối với cột trục B                                        +) Đối với cột trục A
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PHẦN II: Đánh giá điều kiện đia chất công trình, địa chất thủy văn

I. Đánh giá điều kiện địa chất công trình

        Theo báo cáo kết quả địa chất công trình , khu đất xây dựng tương đối bằng phẳng được khảo sát bằng phương pháp khoan thăm dò ,xuyên tĩnh, xuyên tiêu chuẩn SPT, đến độ sâu đến 35m. Chọn lỗ khoan LK2 với khối lượng đất đắp nhỏ, dễ bóc bỏ.
          Trụ địa chất công trình như hình vẽ:
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Điều kiện địa chất công trình dưới móng gồm 3 lớp:

   
- Lớp 1:  Đất lấp có chiều dày 0,6 m

    
- Lớp 2: Sét xám ghi  có chiều dày 3,5m

    
- Lớp 3: Sét xám tro  có chiều dày 5,3m


- Lớp 4: Cát hạt nhỏ có chiều dày 6,3m


- Lớp 5: Cát hạt vừa có chiều dày chưa kết thúc
           Mực nước ngầm ở độ sâu 1,6m so với cốt tự nhiên .         

- Các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất:

	STT
	Loại đất
	Dày (m)
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	E (kPa)

	1
	Đất lấp
	0,6
	16,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Sét xám ghi
	3,5
	18,3
	26,5
	37,2
	45
	25,1
	22,9
	12,8
	6380

	3
	Sét xám tro
	5,3
	18,1
	26,4
	39,8
	43
	24,7
	18,8
	11,3
	5730

	4
	Cát hạt nhỏ
	6,3
	18,8
	26,8
	20,3
	-
	-
	-
	20,5
	9650

	5
	Cát hạt vừa
	
	19,2
	26,9
	18,7
	-
	-
	-
	32
	30500



*) Đánh giá điều kiện địa chất công trình
          +) Với các lớp đất nằm dưới mực nước ngầm thì phải tính trọng lượng riêng đẩy nổi:             
[image: image24.wmf]g-g
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         với   γn=10(kN/m3)
Lớp 1 : Đất lấp có chiều dày 0,6 m. Lớp này không đủ khả năng chịu lực để làm móng công trình nên ta sẽ bóc bỏ lớp đất này.

Lớp 2 : Sét xám ghi chiều dày 3,5 m
    +) Độ sệt của đất:      
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          Nhận xét: 0,55 < 0,6 < 0,7 => đất ở trạng thái chặt vừa
                 +) Hệ số rỗng: 
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       +) Trọng lượng riêng đẩy nổi: 
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       +)  Mô đun biến dạng: E=5730 kPa > 5000 kPa
( Đất Trung bình.
           - Lớp 3 : Sét xám ghi chiều dày 5,3 m

    +) Độ sệt của đất:      
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          Nhận xét: 0,75 < 0,825 <  1 => đất ở trạng thái dẻo nhão

                 +) Hệ số rỗng: 
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       +) Trọng lượng riêng đẩy nổi: 
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       +)  Mô đun biến dạng: E=5750 kPa > 5000 kPa
( Đất Trung bình.
      - Lớp 4 : Lớp cát hạt nhỏ, có chiều dày 6,3m.
                  +) Hệ số rỗng :    
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                   Nhận xét : 0,6 < 0,71 < 0,75 => Cát ở trạng thái chặt vừa


         +) Trọng lượng riêng đẩy nổi : 
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+)  Mô đun biến dạng:  E=9650 kPa > 5000 kPa
  ( Đất Trung bình.
            - Lớp 5 : Lớp cát hạt vừa, có chiều dày chưa kết thúc.
                  +) Hệ số rỗng :    
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                 Nhận xét: 0,55 < 0,66 < 0,7 => Cát ở trạng thái chặt vừa


       +) Trọng lượng riêng đẩy nổi : 
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        +)  Mô đun biến dạng:  E=30500 kPa > 5000 kPa
( Đất Tốt.
II. Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn
-Mực nước ngầm nằm ở độ sâu 1,6m kể từ mặt đất tự nhiên, nằm trong lớp cát pha.      
-Nước ngầm không có tính ăn mòn.
PHẦN III: LỰA CHỌN ĐỘ SÂU ĐẶT MÓNG

Qua phân tích đánh giá điều kiện địa chất công trình, điều kiện địa chất thủy văn. Do tải trọng tác dụng xuống móng không lớn lắm sơ bộ chọn độ sâu đặt móng như sau:
+ Phương án móng trên nền thiên nhên: 


h =  1,6 m (so với cốt thiên nhiên ngoài nhà).

(Giả thiết chiều cao móng 
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PHẦN IV: THIẾT KẾ MÓNG M1 (MÓNG B-5)

PHƯƠNG ÁN MÓNG NÔNG TRÊN NỀN THIÊN NHIÊN
Tải trọng tác dụng xuống móng :

Tải trọng tính toán xác định đến mức đỉnh móng:
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Tải trọng tiêu chuẩn xác định đến mức đỉnh móng: lấy n = 1,15           
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   Kích thước chân cột:  lc= 500mm,  bc= 300mm.

  2.  Xác định diện tích sơ bộ đáy móng : 
       Chọn cốt 
[image: image42.wmf]0,00
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 là cốt trong nhà cao hơn cốt ngoài nhà 0,6m. Ta chọn độ sâu chôn móng h=1,6m so với cốt thiên nhiên(ngoài nhà), và sâu 2,2 m so với cốt trong nhà. Khi đó đế móng được đặt lên lớp đất thứ 2, lớp sét xám tro.
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*)  Cường độ tính toán của nền đất sét xám ghi:
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  Trong đó :

                 m1=1,1 do IL=0,6 > 0,5. Tra bảng trang 28 giáo trình nền móng.
                 m2= 1 do công trình xây dựng là công trình có sơ đồ kết cấu mềm

                 Ktc= 1 do các chỉ tiêu cơ lý của đất được lấy theo kết quả thí nghiệm trực tiếp đối với đất  
   Tra bảng  ta có  :
                  Với  
[image: image45.wmf]j=
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=>  A= 0,254;   B=2,032   ; D= 4,528  ; 
                     cII =22,9 kPa
          γII =
[image: image46.wmf]g

dn2

=5,52 (kN/m3): lớp đất sét xám ghi ở tại đáy móng nằm dưới mực nước ngầm. 
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 Gỉa thiết b= 2,5 m ta có: 
          
[image: image48.wmf]=++=

1,1.1

R(0,254.2,5.5,522,032.2,2.17,124,528.22,

9)205,93(kPa)

1


 Diện tích sơ bộ của đế móng :
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          Vì móng chịu tải lệch tâm nhưng nhỏ nên ta chọn KI=1,1 để tăng diện tích đế móng lên.
                      KI=1,1 =>  F*= KI . Fsb= 1,1 x 7,06 =7,76 (m2)
Chọn [image: image51.png]


= KII =1,2 =>
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=> chọn b=2,6 m 
l = b.KII = 2,54 x 1,2= 3,048 (m) 
=> chọn l=3,2 m

Tính toán áp lực tại đáy móng: 
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        *) Kiểm tra điều kiện áp lực đáy móng ta có:
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                     =>  Thỏa mãn điều kiện áp lực đáy móng.

*) Kiểm tra điều kiện kinh tế ta có:

[image: image59.wmf]tc

max

1,2RP

247,12242,43

100%100%1,89%10%

1,2R247,12

-

-

´=´=<





[image: image60.wmf]Þ

Thỏa mãn điều kiện kinh tế.
                    Vậy kích thước móng ta chọn là (l xb) = (3,2x2,6)  m
3. Kiểm tra kích thước đáy móng theo trạng thái giới hạn thứ II
Đối với công trình có kết cấu khung bê tông cốt thép có tường chèn, ta có:

           Stb ≤ Sgh =0,08m  và  ΔS ≤ ΔSgh=0,002 tra TCVN 9362-2012
Móng có b < 10m ,  nền đất có chiều dày lớn, ta phải tính theo phương pháp

cộng lún các lớp phân tố:

        *)Ứng suất bản thân :
    -  Ứng suất bản thân tại đế móng (không tính lớp tôn nền trong nhà):
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          Vì đế móng thuộc lớp đất thứ 2 nên ta có:

 +)Lớp 2:  Sét xám ghi
           Ứng suất bản thân tại điểm có độ sâu z=zi+h , với  0 ≤ zi ≤ 6,4 (m) tính từ đáy móng :
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+)Lớp 3: Cát bụi 
                    Ứng suất bản thân tại điểm có độ sâu  z=zi+h , với  6,4 ≤ zi  (m)
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        *) Ứng suất gây lún :
 -Ứng suất gây lún tại đế móng:
           
[image: image64.wmf]=
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 -Ứng suất gây lún tại độ sâu zi :
    Chia đất nền dưới đế móng thành các lớp phân tố có chiều dày 
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            Ta chọn  hi = 0,2.b = 0,2. 2,6 = 0,52  (m)

                     =>   
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Ta có bảng số liệu sau: (cần làm rõ điểm ranh giới giữa các lớp đất)
	STT
	hi
	z(m)
	2z/b
	l/b
	K0
	gl
(kN/m2)
	bt
(kN/m2)

	1
	0
	0
	0
	1.23
	1
	150.6
	28.2

	2
	0
	0
	0.00
	1.23
	1.00
	150.6
	28.2

	3
	0.52
	0.52
	0.40
	1.23
	0.97
	145.619
	33.0776

	4
	0.52
	1.04
	0.80
	1.23
	0.83
	124.65
	37.9552

	5
	0.52
	1.56
	1.20
	1.23
	0.65
	97.867
	42.8328

	6
	0.52
	2.08
	1.60
	1.23
	0.50
	74.831
	47.7104

	7
	0.8
	2.88
	2.22
	1.23
	0.34
	50.504
	55.2144

	8
	0.52
	3.4
	2.62
	1.23
	0.26
	39.65
	60.092

	9
	0.52
	3.92
	3.02
	1.23
	0.21
	31.651
	64.9696

	10
	0.52
	4.44
	3.42
	1.23
	0.17
	25.68
	69.8472

	11
	0.52
	4.96
	3.82
	1.23
	0.14
	21.249
	74.7248

	12
	0.52
	5.48
	4.22
	1.23
	0.12
	17.82
	79.6024


 Nhận xét : 
         Vì đất nền là lớp đất có E= 5730Kpa > 5000Kpa => là lớp đất Trung bình, nên ta lấy giới hạn nền đến độ sâu mà ứng suất gây lún 
[image: image67.wmf]£

 20% ứng suất bản thân. 
        Theo bảng tính toán ở trên ,ta thấy tại độ sâu 5,48 m kể từ đáy móng, điểm 12 thuộc lớp đất 3 (sét xám tro)
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Do vậy ta lấy giới hạn nền tại độ sâu 5,48 m so với đáy móng

     => Tính lún theo phương pháp cộng lún các lớp phân tố

        - Độ lún của nền được lấy theo công thức:
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Ta thấy S= 6,2 cm < Sgh= 8cm => thỏa mãn điều kiện lún tuyệt đối
Biểu đồ ứng suất gây lún
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           Điều kiện về độ lún lệch tương đối ΔS giữa các móng trong dãy cột trục B-5 sẽ thỏa mãn sẽ đảm bảo   ΔS ≤ΔSgh 
         Vì điều kiện địa chất dưới các móng không thay đổi nhiều; và tải trọng tác dụng xuống móng của dãy cột trục B-5 này cơ bản là như nhau.
=>  Điều kiện ΔS ≤ ΔSgh giữa các móng của dãy cột trục B với các dãy móng khác  sẽ   kiểm tra khi thiết kế dãy cột trục đó.
 5.Tính toán độ bền và cấu tạo móng

- Chọn vật liệu móng:

Dùng bê tông B15  có Rb= 8500kPa
                                    Rbt= 750kPa

Dùng cốt thép nhóm CII có Rs=Rsc=280000kPa

* Xác định áp lực tính toán ở đáy móng

   -Tải trọng tính toán ở đáy móng :
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   Vì móng lệch tâm theo phương cạnh dài nên ta có độ lệch
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-Áp lực tính toán ở đáy móng :
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  =>      
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Chiều cao móng là 0,7 m

Đổ bê tông lót dày 10cm  do đó chọn abv=3,5cm

Chiều cao làm việc của móng là:
      h0=hm-abv=70-3,5=66,5cm=0,665m

Vậy ta có:
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Ta có: 
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Vậy sự chọc thủng xảy ra theo mặt tháp chọc thủng 1.
Công thức kiểm tra:  Nct ≤ α . Rbt . ho . btb  
Lực gây ra chọc thủng:
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Khả năng chống chọc thủng của bê tông móng: 
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tb

bttb0

bb0,31,63

b0,965m

22

.R.b.h1.750.0,965.0,665481,29kN

++

®===

®F=a==


Kiểm tra điều kiện: 
[image: image85.wmf]ct

N405,6kN481,29kN

=<F=


Vậy chiều cao móng thỏa mãn điều kiện chống chọc thủng.

Tính toán cốt thép cho móng
Coi móng là dầm conson, ngàm qua mép cột tải trọng là phản lực áp lực nền

Mô men tương ứng với mặt ngàm I-I
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    Trong đó:  
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Ta có: 
Tra bảng 2.18 trang 103 sách giáo trình nền móng:  => ξ = 0,054
Diện tích cốt thép để chịu mô men MI:
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Chiều dài 1 thanh: 
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Chọn 
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Khoảng cách cần bố trí cốt thép đài: 


b’= b - 2.a’ - 2.0,015 = 2,6 – 2.0,035 – 2.0,015 = 2,5 m

Khoảng cách giữ tim các cốt thép: 
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TM yêu cầu cấu tạo: 
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        ==> Vậy: ta chọn 15Ф16a180mm có chiều dài mỗi thanh là 3,13 m và khoảng cách giữa 2 trục cốt thép là 18 cm, cốt thép nhóm CII được bố trí như hình vẽ.                    
=> Mô men tương ứng với mặt ngàm II-II
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Trong đó, 
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Tra bảng 2.18 trang 103 giáo trình nền móng: => ξ = 0,028
Diện tích cốt thép để chịu mô men MII:
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Chiều dài 1 thanh: 
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Khoảng cách cần bố trí cốt thép đài: 


l’= l - 2.a’ - 2.0,015 = 3,2 – 2.0,035 – 2.0,015 = 3,1 m

Chọn 
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Khoảng cách giữ tim các cốt thép: 
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TM yêu cầu cấu tạo: 
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        ==> Vậy: ta chọn thép 18Ф12a180mm có chiều dài mỗi thanh là 2,53 m và khoảng cách giữa 2 trục cốt thép là 18 cm, cốt thép nhóm CII được bố trí như hình vẽ.                    
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B. PHƯƠNG ÁN MÓNG NÔNG TRÊN ĐỆM CÁT
1. Xác định sơ bộ kích thước đáy móng:

Phía dưới móng là lớp cát pha dùng lớp bê tông lót dày 10cm.

      
Theo tiêu chuẩn xây dựng 9362-2012 (Bảng D.1 - Áp lực tính toán quy ước Ro trên đất hòn lớn và đất cát) ta xác định được cường độ tính toán quy ước của nền cát thô vừa, chặt vừa làm đệm: R0=400kPa, cường độ này tương ứng với h1=2m, b1=1m.

       
Chọn độ sâu chôn móng h=1,6 m kể từ đáy móng đến cốt thiên nhiên, tức  là cách 2,2 m so với cốt 0,000m. Đế móng đặt trong lớp cát pha.
          Giả thiết b=1,5m

          Tải trọng tiêu chuẩn ở đỉnh móng :
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Kích thước chân cột:  lc= 500,  bc= 300.
Cường độ tính toán của cát tính theo công thức: 

                         Khi h ≤  2m thì: 
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                           Trong đó: 
                                 b và h là chiều sâu chôn móng thực tế 

                                 K1 – hệ số xét đến ảnh hưởng của bề rộng móng, lấy K1 = 0,125 
Vậy ta có:
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        Diện tích sơ bộ ở đế móng:
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Do móng chịu tải lệch tâm nên ta tăng diện tích đế móng lên 1,2 lần:
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      Chọn  l/b= KII=1,2  =>
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Chọn b=1,9 m  =>  l =b .KII=1,9.1,2=2,28m => chọn l = 2,3m
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Kiểm tra điều kiện áp lực ở đáy móng:
  *)Kiểm tra điều kiện áp lực dưới đáy móng:

Chiều cao móng  hm=0,7m

Độ lệch tâm:
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Áp lực tiêu chuẩn tại đáy móng là :                    
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                            Thỏa mãn điều kiện áp lực dưới đáy móng
          *)Kiểm tra điều kiện kinh tế :
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Thỏa mãn điều kiện kinh tế

          Vậy ta chọn kích thước đế móng là :  b=1,9m ;  l=2,3m 
Xác định sơ bộ kích thước đệm cát:

 - Chọn chiều dày đệm cát: hđ= 1,5 m

 - Khoảng cách từ cốt 0.00 đến đáy đệm cát là hđ + hm =1,5+2,2= 3,7 m

 - Kiểm tra chiều dày lớp đệm cát theo điều kiện áp lực lên lớp đất yếu (lớp  sét xám tro có E=5750kPa theo công thức:
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Trong đó :

       +)
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:  ứng suất thường xuyên do trọng lượng bản thân của đất trên cốt đáy móng và của đệm cát tác dụng trên mặt lớp đất yếu dưới đáy đệm cát. Coi trọng lượng của đệm cát chính là trọng lượng của lớp đất ở dưới đế móng, lớp đệm nằm dưới mực nước ngầm, ta có:
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 : ứng suất gây lún do công trình gây ra truyền trên mặt lớp đất yếu dưới đáy đệm cát : 
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Ứng suất gây lún tại trọng tâm diện tích đế móng :                                  
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      => 
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K0: hệ số phụ thuộc tỷ số 2z/b và l/b tra bảng T89 giáo trình cơ học đất.
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 => Ko  = 0,5057
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+) Áp lực tính toán của nền đất yếu (sét xám tro) ở đáy đệm cát:

                      
[image: image132.wmf]'

12

dyyyIIII

tc

m.m

R(AbBHDc)

K

II

=g+g+


Trong đó :

- m1: hệ số điều kiện làm việc nền đất, Lớp đất sét xám tro 
                                  có IL=0,825 > 0,5 =>  m1=1,1

- m2: hệ số điều kiện làm việc của công trình trong sự tương tác với nền, do kết cấu khung bê tông cốt thép là kết cấu mềm nên m2=1

- Ktc=1 vì các chỉ tiêu cơ lí được thí nghiệm trực tiếp đối với đất 
      Với  
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=>  A= 0,21; B=1,87; D= 4,33;  cII =18,8 kPa, γII = 18,1 (kN/m3)

      Trọng lượng riêng tính toán của đất từ đáy đệm cát đến cốt 0.00 trong nhà có :  Hy=h+hđ= 2,3+1,5= 3,8m.
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 Trị tính toán thứ 2 của đất ngay dưới đệm cát bên dưới mực nước ngầm có  γII = 8,04 (kN/m3)

 Δ=(l-b)/2=(2,3 - 1,9)/2=0,2 (m)
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                                        => 
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Thay các giá trị vào ta có :
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+) Kiểm tra điều kiện áp lực tại lớp đất yếu ở đáy đệm cát 
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     Vậy chiều cao đệm cát thỏa mãn điều kiện áp lực lên lớp cát pha ở dưới đệm cát.
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4. Kiểm tra chiều cao của đệm cát theo điều kiện biến dạng:
    Đối với công trình có kết cấu khung bê tông cốt thép có tường chèn, ta có:

                  Stb ≤ Sgh = 0,08m  và  ΔS ≤ ΔSgh=0,002
Kiểm tra sơ bộ đáy móng theo điều kiện biến dạng. Móng có b<10m, nền có chiều dày lớn nên tính theo công thức cộng lún các lớp phân tố.
[image: image288.wmf]c
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*)Ứng suất bản thân :

    -  Ứng suất bản thân tại đế móng (không tính lớp tôn nền trong nhà):
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Vì đế móng thuộc lớp đất thứ 2 nên ta có:

 +)Lớp 2:  Sét xám ghi
           Ứng suất bản thân tại điểm có độ sâu z=zi+h , với  0 ≤ zi ≤ 6,4 (m) tính từ đáy móng :

                        
[image: image141.wmf]=+=
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+)Lớp 3: Sét xám tro
             Ứng suất bản thân tại điểm có độ sâu  z=zi+h , với  6,4 ≤ zi  (m)
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*) Ứng suất gây lún tại trọng tâm diện tích đế móng :       
           
[image: image143.wmf]==
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 -Ứng suất gây lún tại độ sâu zi :

   
Chia đất nền dưới đế móng thành các lớp phân tố có chiều dày 
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            Ta chọn  hi = 0,2.b = 0,2. 1,9 = 0,38  (m)


Gọi  z là độ sâu kể từ đáy móng thì ứng suất gây lún ở độ sâu zi

     =>   
[image: image145.wmf]=
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Ta có bảng liên hệ các giá trị sau:  
	Điểm
	Z(m)
	2Z/b
	l/b
	Ko
	
[image: image146.wmf]=
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	Ei(kPa)

	1
	0
	0
	1.211
	1.00
	265.275
	29.01
	20000

	2
	0.38
	0.40
	1.211
	0.968
	256.786
	32.07
	20000

	3
	0.76
	0.80
	1.211
	0.831
	220.444
	35.12
	20000

	4
	1.14
	1.20
	1.211
	0.656
	174.020
	38.18
	20000

	4’
	1.50
	1.58
	1.211
	0.506
	134.229
	41.07
	20000

	5
	1.52
	1.60
	1.211
	0.498
	132.107
	41.23
	5750

	6
	1.90
	2.00
	1.211
	0.398
	105.579
	44.29
	5750

	7
	2.28
	2.40
	1.211
	0.296
	78.521
	47.34
	5750

	8
	2.66
	2.80
	1.211
	0.234
	62.074
	50.40
	5750

	9
	3.04
	3.20
	1.211
	0.188
	49.872
	53.45
	5750

	10
	3.42
	3.60
	1.211
	0.154
	40.852
	56.51
	5750

	11
	3.80
	4.00
	1.211
	0.128
	33.955
	59.56
	5750

	12
	4.18
	4.40
	1.211
	0.108
	28.650
	62.62
	5750

	13
	4.56
	4.80
	1.211
	0.093
	24.671
	65.67
	5750

	14
	4.94
	5.20
	1.211
	0.080
	21.222
	68.73
	5750

	15
	5.32
	5.60
	1.211
	0.070
	18.569
	71.78
	5750

	16
	5.70
	6.00
	1.211
	0.061
	16.182
	74.84
	5750

	17
	6.08
	6.40
	1.211
	0.053
	14.060
	77.89
	5750


            Nhận xét:  Giới hạn nền là điểm có độ sâu mà:
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   Theo bảng tính giá trị ta thấy tại điểm thứ 17 độ sâu 6,08 m so với đáy móng có:
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Do vậy ta lấy giới hạn nền ở độ sâu 6,08 m  kể từ đáy móng.
Biểu đồ ứng suất gây lún
[image: image150.emf]SÐT X¸M GHI
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*) Tính độ lún của nền:
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Ta thấy S= 4,22cm  <  Sgh=8cm =>  Thỏa mãn điều kiện lún tuyệt đối

6-Xác định kích thước đáy đệm cát:
      
- Kích thước đáy móng và chiều dày đệm cát lấy như ở trên thì thỏa mãn điều kiện, tạo lớp đệm cát nghiêng một góc β ≥  góc ma sát trong của lớp đất đặt đệm cát chọn β=300 .Ta tính được các giá trị kích thước đệm cát :

  - Bề rộng đệm cát: 

    
[image: image152.wmf]=+b=+=
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  => chọn bd=3,6m
  - Bề rộng đáy trên đệm cát:

    
[image: image153.wmf]=+b=+=
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 => chọn btr= 5,3m

  - Chiều dài đệm cát : 

     
[image: image154.wmf]=+b=+=
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  => chọn ld= 4,0 m
  -Chiều dài đáy trên đệm cát :
      
[image: image155.wmf]=+b=+=
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 => chọn ltr= 5,8 m
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7.Tính toán cấp độ bền và cấu tạo móng.
- Chọn vật liệu móng :

     
Dùng bê tông B15 có Rb= 8500kPa  và  Rbt= 750kPa

     
Dùng cốt thép nhóm CII có Rs=Rsc= 280000kPa

     
Dùng lớp bê tông lót dày 10cm

          Khi tính toán độ bền của móng, ta dùng tải trọng tính toán của tổ hợp bất lợi nhất .Trọng lượng của móng và các bậc móng không làm cho móng bị uốn không gây ra đâm thủng nên không kể đến. 

      
Chọn abv=3,5cm

    
 => Chọn cao làm việc của móng là h0= hm- abv= 70- 3,5=66,5cm

- Xác định áp lực tính toán ở đáy móng:

- Tải trọng tính toán ở đáy móng :
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  Vì móng lệch tâm theo phương cạnh dài nên ta có độ lệch
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- Áp lực tính toán ở đáy móng :
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Vậy ta có:
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Vậy sự chọc thủng xảy ra theo mặt tháp chọc thủng 1.
*Kiểm tra điều kiện làm việc của móng theo điều kiện chọc thủng

Công thức kiểm tra:
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Lực gây ra chọc thủng: 
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Bề rộng đáy tháp chọc thủng:
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Khả năng chống chọc thủng của bê tông móng:
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Thỏa mãn điều kiện chọc thủng.

        * Tính toán cốt thép cho móng
Coi móng là dầm conson, ngàm qua mép cột tải trọng là phản lực áp lực nền

Mô men tương ứng với mặt ngàm I-I
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Trong đó:
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Ta có: 
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Tra bảng 2.18 trang 103 giáo trình nền móng: 

Diện tích cốt thép để chịu mô men MII:

[image: image174.wmf]322
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Chiều dài 1 thanh: 
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Chọn 
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Khoảng cách cần bố trí cốt thép đài: 

b’= b - 2.a’ - 2.0,015 = 1,9 – 2.0,035 – 2.0,015 = 1,8 m

Khoảng cách giữ tim các cốt thép: 
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TM yêu cầu cấu tạo: 
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        ==> Vậy: Ta chọn thép 12Ф14a160 có chiều dài mỗi thanh là 2,23 m và khoảng cách giữa 2 trục cốt thép là 16 cm, cốt thép nhóm CII được bố trí như hình vẽ.                    
Mô men tương ứng với mặt ngàm II-II
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Ta có: 
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Tra bảng 2.18 trang 103 giao trình nền móng: 

Diện tích cốt thép để chịu mô men MII:
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Chiều dài 1 thanh: 
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Khoảng cách cần bố trí cốt thép đài: 


l’= l - 2.a’ - 2.0,015 = 2,3 – 2.0,035 – 2.0,015 = 2,2 m

Chọn 
[image: image182.wmf]22
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Khoảng cách giữ tim các cốt thép: 
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Yêu cầu cấu tạo: 
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        ==> Vậy: ta chọn thép 15Ф10a160 có chiều dài mỗi thanh là 1,83 m và khoảng cách giữa 2 trục cốt thép là 16 cm, cốt thép nhóm CII được bố trí như hình vẽ.                    
[image: image185.emf]


B. MÓNG CỌC


1. Chọn loại cọc, kích thước cọc và phương pháp thi công cọc:

           Thiết kế móng dưới cột trục B-5 cho nhà khung bê tông cốt thép có tường chèn. Tiết diện cột 500 x 300(mm)

         Nền nhà cốt [image: image187.png]


0.00 tôn cao hơn mặt đất thiên nhiên 0,6m. Tải trọng thiết kế ở đỉnh đài đã cho :
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Kích thước chân cột:  lc= 500,  bc= 300.
    +)Điều kiện địa chất :
	STT
	Tên đất
	H(m)
	IL
	E (kPa)

	1
	Đất lấp
	0,6
	-
	-

	2
	Sét xám ghi
	3,5
	0.825
	5750

	3
	Sét xám tro
	5,3
	-
	8550

	4
	Cát hạt nhỏ
	6,1
	-
	9680

	5
	Cát hạt vừa
	chưa kết thúc
	-
	30100


         +)   Điều kiện thủy văn:  mực nước ngầm nằm cách mặt đất thiên nhiên 1,7m nằm trong lớp Sét xám tro, không có áp, không có khả năng ăn mòn đối với cấu kiện bê tông cốt thép.
               Móng dưới cột trục B là móng dưới nhà, do đó với cấu tạo địa tầng các lớp đất ở dưới móng như trên, tải trọng công trình tác dụng xuống móng khá lớn, ta dự định dùng cọc bê tông cốt thép cắm vào lớp cát hạt vừa.
         - Chọn độ sâu đặt đế đài: đế đài đặt tại cốt -1,6m so với cốt tự nhiên. Tức là cách 1,6m so với cốt tự nhiên, nằm trong lớp sét xám tro. Chọn chiều cao đài là hđ=0,7m. Làm lớp bê tông lót vữa xi măng cát vàng  B75 dày 10cm, ăn ra hai phía đế đài là 10cm
          +Chọn tiết diện cọc chế tạo sẵn là : 25x25 cm, gồm 3 đoạn (6+5,5+5,5)m

          +Bê tông có cấp độ bền B25
          +Cốt thép nhóm CII, 4Ф14 làm thép chịu lực

          +Cọc được hạ xuống bằng búa điezen không khoan dẫn
          +Phần trên của cọc ngàm vào đài h1=0,2 m

          +Phần râu thép đặt đầu cọc lớn hơn 20Ф = 20x14=280 mm,chọn 300mm
Chiều dài làm việc của cọc là:
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Chiều dài cọc cắm vào lớp cát hạt vừa là: 16,5-2,5-5,3-6,3=1,4 m.

   2. Xác định sức chịu tải của cọc đơn:

       * Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc:
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        Cọc không xuyên qua lớp than bùn, sét yếu nên 
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        Bê tông cọc B25 có 
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         * Sức chịu tải của cọc theo đất nền:


         +) Theo thống kê: Theo TCVN 10304-2014
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Trong đó:



- 
[image: image198.wmf]c
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=1: Hệ số đk làm việc của cọc trong đất.



- 
[image: image199.wmf]1;1.
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_ Tra bảng 4 TCVN 10304-2014.


- qp= 4896 kPa: Cường độ sức kháng của cọc trong đất_ Tra bảng 2 TCVN 10304-2014.


- Ap=0,25.0,25=0,0625 m2; 
u=4.0,25=1m.


- fi: Cường dộ sức kháng trung bình của lớp đất thứ i trên thân cọc. Tra theo bảng 3 TCVN10304-2014.


- li: Chiều dài đoạn cọc xuyên qua thành các phân lớp nhỏ có chiều dày <=2m.
Chia các lớp đất cọc xuyên qua thành các phân lớp nhỏ có chiều dày 
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	Sét xám ghi
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	1
	1.4
	2.4
	7.15
	10.01

	
	
	2
	2
	4.1
	7.75
	15.5

	
	
	3
	2
	6.1
	7.75
	15.5

	
	
	4
	1
	7.6
	7.75
	7.75

	Sét xám tro
	-
	5
	1.8
	9
	33.50
	60.3

	
	
	6
	2
	10.9
	34.72
	69.44

	
	
	7
	2
	12.9
	36.32
	72.64

	Cát hạt nhỏ
	-
	8
	1.1
	14.5
	50.50
	55.55

	
	
	9
	2
	16
	52
	104

	
	
	10
	2
	18
	54
	108

	
	
	11
	1
	19.5
	55.50
	55.5

	Cát hạt vừa
	-
	12
	1.2
	20.6
	79.84
	95.81

	Tổng cộng: 
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Sức chịu tải cho phép của cọc theo đất nền: 
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*Xác định SCT của cọc theo thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT:

Tra phụ lục G_trang 82 TCVN 10304-2014, ta có:
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Trong đó:

- qp: Cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc 


+ qp=300N =300.21= 6300 (kPa) mũi cọc đóng nằm trong lớp đất cát có tính rời.

+ Ab=0,25.0,25 = 0,625 m2.

+ u=4.0,25 = 1 m.

	Tên đất
	l
	N
	αp
	fl
	Cu
	fc
	fc.lc
	fs
	fs.ls

	Sét xám tro (2)
	6,4
	4
	0,87
	0,84
	25
	18,27
	116,93
	-
	-

	Cát bụi (3)
	5,8
	13
	-
	-
	-
	-
	-
	43,33
	251,31

	Cát hạt nhỏ (4)
	6,1
	17
	-
	-
	-
	-
	-
	56,67
	345,69

	Cát hạt vừa (5)
	1,2
	21
	-
	-
	-
	-
	-
	70
	84



+ αp: Hệ số điều chỉnh của móng cọc.
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- σ’v2 = 1,1.16,5+0,6.18,1+3,2.8,04 = 54,74

- cu2 = 6,25.4 = 25


+ 25/54,74 = 0,46 ==> σp2 = 0,87.

+ fl = hệ số điều chỉnh theo độ mảnh h/d của cọc đóng. 



- Phụ thuộc vào tỷ số L/d = 17,8/0,25=71,2


+ Tra bảng G2.b TCVN 10304-2014 ==> fl=0,91 


( Ta có:  Σfc.lc=116,93
Σfs.ls=251,31+345,69+84= 681
  

( Sức chịu tải của cọc là:



Rc,u = 6300.0,0625+1.(116,93+681) = 1191,68 (KN)


- Lấy hệ số an toàn bằng 2. 
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*Xác định SCT của cọc theo thí nghiệm xuyên tĩnh CPT:

Tra phụ lục G.4 trang 84 TCVN 10304-2014, ta có : 


- Sức chịu tải của cọc:  Rc,u = qp.Ab + uΣfi.li

Traong đó: 


+ qp: Cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc



qp = k.qc



qp = 0,5 . 8350 = 4175 (kPa)

+ Lớp 2 là đất sét dẻo nhão: qc = 1550  ==> α1 =  30.
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Tra bảng trang 85 TCVN 10304 – 2014 => f1 = 15 kPa

+ Lớp 3 là cát chặt vừa: qc = 3900 ==> α2 =  100.
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Tra bảng trang 85 TCVN 10304 – 2014 f2 = 80 > 39; Chọn f2 = 39 kPa

+ Lớp 4 là cát chặt vừa. qc = 4860  ==> α3 =  100.
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Tra bảng trang 85 TCVN 10304 – 2014 f3 = 80 > 48,6; Chọn f3 = 48,6 kPa


+ Lớp 5 là cát chặt vừa. qc = 8350  ==> α3 =  100.
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Tra bảng trang 85 TCVN 10304 – 2014 f4 = 80 < 83,5; Chọn f4 = 80 kPa

=> Sức chịu tải của cọc:



Rc,u = 4175.0,0625 + 1.(15.6,4+39.5,8+48,6.6,1+80.1,2) = 975,60 (KN).



- Lấy hệ số an toàn bằng 2
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- Lấy qp = 8350
Rc,u = 8350.0,0625 + 1.(15.6,4+39.5,8+48,6.6,1+80.1,2) = 1236,54 (KN).

- Lấy hệ số an toàn bằng 2
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SCT = min (Pvl/2; SCTc) = 487,80 (KN).

* Xác định số lượng cọc và bố trí cọc:


- Để cọc ít ảnh hưởng lẫn nhau, có thể coi là cọc đơn, các cọc được bố trí trong mặt bằng sao cho khoảng cách giữa các tim cọc a 
[image: image217.wmf]³

30d, trong đó d là đường kính cọc.

- Áp lực giả định lên đáy đài:
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Do móng chịu tải lệch tâm khá lớn nên ta tăng diện tích đế móng lên 1,3 lần:
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- Trọng lượng đất và đài trên đáy móng:


       Nđất đài = n. F.
[image: image221.wmf]-

g

.h = 1,1.2,07.20.2,3 = 104,74 (KN)
=> Tổng lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài: 
 

N = 104,74+1302 = 1406,74 (KN)

- Số lượng cọc sơ bộ là:
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cọc
    - Kể tới ảnh hưởng của momen là khá lớn, tăng số lượng cọc lên 1,3 lần.


nc = 1,3.2,88= 3,74. Chọn 5 cọc, bố trí như hình vẽ. 
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                             Bố trí cọc trong mặt bằng
4.Kiểm tra điều kiện lực truyền xuống cọc dãy biên: 

Diện tích đế đài thực tế: 

                          Fđ,ttế = 2,2.1,45 = 2,19 m2
Trọng lượng tính toán của đài và đất trên đài thực tế:
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Lực dọc tính toán thực tế xác định đến cốt đế đài: 
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- Mômen tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích tiết diện các cọc tại đế đài:
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Lực max truyền xuống các cọc dãy biên: 
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    Pttmax = 409,59 (kPa)


    Pttmin  = 155,53 (kPa) > 0 => không phải kiểm tra theo điều kiện nhổ
Trọng lượng tính toán của cọc: 

Pc  =  n.Acọc.
[image: image228.wmf]g
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  Trong đó:    
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c = 15 kN/m3 cọc ở dưới MNN.


        Lc = 19,5m
( Pc = 1,1.0,25.0,25. 15.19,5 = 20,11 kN

Kiểm tra điều kiện: (theo xuyên tĩnh)
Pttmax + Pc=  409,59 + 20,11 =  429,7 (kN)  <  Psct​   = 487,8(kN)

( Vậy thỏa mãn điều kiện lực max truyền xuống cọc dãy biên.

*) Kiểm tra theo điều kiện kinh tế:
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 Vậy thỏa mãn điều kiện kinh tế
5.Kiểm tra điều kiện móng theo trạng thái giới hạn thứ hai (điều kiện biến dạng)

Kiểm tra điều kiện áp lực ở đáy móng quy ước

 -  Độ lún của nền móng cọc được tính theo độ lún của nền khối móng quy ước. Do ma sát giữa mặt xung quanh cọc và đất bao quanh, tải trọng của móng được truyền trên diện tích rộng hơn, xuất từ mép ngoài cọc tại đáy đài, nghiêng một góc 
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Trong đó :
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Khối ABCD được xem là khối móng qui ước.
Kích thước đáy khối quy ước:

Chiều dài của đáy khối quy ước:

    Lqư = L + 2.Hc.tan( = (2.0,75 + 0,25) + 2.19,5.tan4,180= 4,60 m

Bề rộng của đáy khối quy ước:

    Bqư =B + 2.HC.tan( = (0,75 + 0,25) + 2.19,5.tan4,180= 3,85 m

Xác định trọng lượng của khối móng quy ước:

+Chiều cao khối móng quy ước (tính đến cốt +0.00):




 HM = Lc + h = 19,5 + 2,3 = 21,8 (m).


     +  Trọng lượng tiêu chuẩn của đất trong phạm vi từ đế đài đến mặt cốt sàn :      
N1tc = Lqư.Bqư.htn.(tb = 4,60.3,85.2,3.20 = 814,66 (kN)


     + Trọng lượng tiêu chuẩn của đất từ đáy đài đến mũi cọc: 

[image: image235.wmf]2

...

4,60.3,85.(8,04.6,49,44.5,89,82.6,110,18

.1,2)

3158,15

tc

ququii

NLBl

kN

=g

=+++

=

å


       + Trọng lượng tiêu chuẩn của cọc trong phạm vi khối móng quy ước:

N3tc = nc.fcọc.γ cọc.LC = 5.0,25.0,25.15.19,5 = 91,41 kN



=> Trọng lượng tiêu chuẩn của khối móng quy ước:

          Nqưtc = N1tc + N2tc + N3tc  = 814,66 + 3158,12 + 91,41 = 4064,19 kN


     + Tải trọng tiêu chuẩn tại đáy khối móng quy ước: 



               Ntc = N0tc + Nqưtc = 1085 + 4064,19 = 5149,19 kN

Mômen tiêu chuẩn tương ứng tại trọng tâm đáy khối móng quy ước:

  Mtc = Mtco+ Qtc.( LC+hđ ) = 279,17 + 60,83.(19,5 + 0,7)= 1507,94 kNm

Độ lệnh tâm:
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Áp lực tiêu chuẩn ở đáy khối móng quy ước:
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Cường độ tính toán của đất ở đáy khối móng quy ước (cọc đóng )
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    Với ktc = 1: Vì chỉ tiêu cơ lý của đất lấy theo kết quả thí nghiệm trực tiếp


   m1=1,1: Do nền đất dưới đáy khối móng qui ước là cát hạt vừa no nước (Bảng trang 28 Giáo trình nền và móng)


   m2=1: Công trình có sơ đồ kết cấu mềm (không có khả năng đặc biệt để chịu nội lực thêm gây ra bởi biến dạng của nền)

       

Đất tại đáy khối móng quy ước là sét xám tro có (II = 11,30

( A =0,21; B = 1,87; D = 4,33; cII = 0.
       Trị tính toán thứ hai của đất ngay dưới đáy móng quy ước(nằm dưới MNN)
                                       (II = (đn4= 10,18 kN/m3 
          Vậy ta được: 
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-  Kiểm tra điều kiện áp lực tại đáy khối móng quy ước:
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     Vậy ta có thể tính toán được độ lún của nền theo quan niệm nền biến dạng tuyến tính.
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Kiểm tra điều kiện biến dạng: Tính toán độ lún cho khối móng quy ước.
Xác định ứng suất bản thân tại đáy khối móng quy ước: 
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Với
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Xác định ứng suất gây lún tại đáy khối móng quy ước:
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Tại đáy khối móng quy ước ta có:  
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==> Nên ta cần phải tính lún tại đáy khối móng quy ước.
Chia nền dưới đáy móng thành các lớp phân tố có chiều dày: 

                   hi ≤ Bqu/4 = 3,85 / 4 = 0,96 m.

Chọn  hi = 0,78 m và lập bảng tính như sau: 
	Điểm
	Độ sâu

Z (m)
	2z/Bqu
	Lqu/Bqu
	Koi
	σglzi = k0.73,52
(kPa)
	σbtzi (kPa)

	1
	0.00
	0.0
	1.2
	1.000
	73.520
	217.240

	2
	0.78
	0.4
	1.2
	0.968
	71.167
	225.180

	3
	1.56
	0.8
	1.2
	0.830
	61.022
	233.121

	4
	2.34
	1.2
	1.2
	0.654
	48.082
	241.061



Ta thấy tại độ sâu z =2,34m kể từ đáy móng quy ước ta có:  
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Vậy giới hạn nền lấy đến điểm 4 cách đáy móng quy ước 2,34 m.
Tính độ lún:


[image: image252.wmf]1

.

0,8.0,7873,52048,082

0,8.71,16761,022

3010022

gl

n

zii

i

i

h

S

E

s

=

æö

==+++

ç÷

èø

å



Ta có: S = 0.004 m = 4 mm < Sgh = 10 cm


Vậy điều kiện độ lún tuyệt đối thỏa mãn, và do công trình có trụ địa chất không đổi trong suốt chiều dài công trình nên không cần kiểm tra độ lún lệnh tương đối giữa các móng của công trình.
Ta có biểu đồ ứng suất gây lún như hình vẽ dưới:
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6. Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc

Chọn vật liệu cho đài cọc:

Dùng bê tông B25 có Rb = 14500kPa; Rbt = 1050 kPa

Dùng cốt thép nhóm CII có Rs = 280000 kPa

Dùng lớp bê tông lót dày 10 cm, vữa xi măng cát vàng B75, ăn ra 2 phía móng là 10cm.
Chiều cao làm việc hữu ích của bê tông đài móng:
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Kiểm tra chiều cao của đài theo điều kiện đâm thủng:
a, Kiểm tra chọc thủng của cột đối với đài do các cọc P1,2,4,5 gây ra:
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+ Lực chọc thủng:
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+ Khả năng chống chọc thủng:
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Đạt
b, Kiểm tra chọc thủng cọc ở góc:
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+ Lực chọc thủng:
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    c1 = 0,375, α1 = 2,5; c2 = 0,1, α2 = 3,35; 
Khả năng chống chọc thủng:
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image264.wmf]Þ

Đạt
Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt:
+ Lực cắt:
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+ Khả năng chống cắt:
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Đạt
Tính toán mômen và bố trí cốt thép cho đài cọc:
[image: image269.emf]750
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Mômen tương ứng với mặt ngàm I – I :
               MI = r1.( P2 + P4 )

      Trong đó: 

                                   
[image: image270.wmf]24ax
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                       r1 = 0,75 - 0,5/2 = 0,5 m

Do đó MI = 0,5.( 2.409,59) = 409,59 kNm. 
[image: image271.wmf]1
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Tra bảng 2.18 trang 103 giáo trình nền móng: => ξ = 0,103

Diện tích cốt thép chịu mô men MI:


[image: image272.wmf]322
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Chiều dài 1 thanh: 
[image: image273.wmf]*
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Khoảng cách cần bố trí cốt thép đài: 


b’= b - 2.a’ - 2.0,015 = 1,65 – 2.0,035 – 2.0,015 = 1,55 m

Chọn 
[image: image274.wmf]22
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Khoảng cách giữ tim các cốt thép: 
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Yêu cầu cấu tạo: 
[image: image276.wmf]100mma200mmTM
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        ==> Vậy: ta chọn thép 10Ф20a170mm có chiều dài mỗi thanh là 2,33 m và khoảng cách giữa 2 trục cốt thép là 17 cm, cốt thép nhóm CII được bố trí như hình vẽ.                    
Mômen tương ứng với mặt ngàm II – II:

              MII = r2-2.( P1 + P2 )

      Trong đó:         
[image: image277.wmf]==
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                                r2-2 = 0,75 - 0,3/2 = 0,6 m

       Do đó MII = 0,6.(409,59 + 155,53) = 339,07 kNm.
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Tra bảng 2.18 trang 103 giáo trình nền móng: => ξ = 0,05 

Diện tích cốt thép chịu mô men MI:
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Chiều dài 1 thanh: 
[image: image281.wmf]*
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Khoảng cách cần bố trí cốt thép đài: 


l’= l - 2.a’ - 2.0,015 = 2,4 – 2.0,035 – 2.0,015 = 2,3 m

Chọn 
[image: image282.wmf]22
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Khoảng cách giữ tim các cốt thép: 
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Yêu cầu cấu tạo: 
[image: image284.wmf]100mma200mmTM
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        ==> Vậy: ta chọn thép 16Ф14a150mm có chiều dài mỗi thanh là 1,58 m và khoảng cách giữa 2 trục cốt thép là 15 cm, cốt thép nhóm CII được bố trí như hình vẽ.                    

 Vậy ta bố trí :
                + 10Ф20a170mm phía trên theo phương song song với cạnh dài của cột
                + 16Ф14a150mm phía dưới theo phương song song với cạnh ngắn của cột.
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